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Nam Thanh Miện, ngày      tháng 10  năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Thực hiện Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của UBND 

thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Công văn số 7313/SGDĐT-VP, ngày 02/10/2025 về việc công khai 

Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Uỷ ban nhân dân xã Nam Thanh Miện thông báo về việc công khai Danh 

mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo phân cấp cho UBND 

thành phố và UBND cấp xã như sau: 

1. Danh mục TTHC thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo: 

-Danh mục TTHC cấp tỉnh: 02 thủ tục 

-Danh mục TTHC cấp xã: 03 thủ tục 

(Chi tiết, có Phụ lục I đính kèm) 

2. Danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo: Danh mục TTHC cấp xã: 01 thủ 

tục (Chi tiết, có Phụ lục II đính kèm) 

UBND xã Nam Thanh Miện thông báo công khai tại Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công và Trang thông tin điện tử của UBND xã Nam Thanh Miện tại 

địa chỉ: https://namthanhmien.haiphong.gov.vn. để các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Trung tâm PVHCC xã;  

- Công chức, viên chức có liên quan; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT; VHXH (2b) 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Văn Nguyễn 



 

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo thông báo số  /TB-UBND ngày    tháng 10 năm 2025 của UBND xã Nam Thanh Miện) 

I. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh 

 

 

 

 

TT 

 

 

Mã 

TT

HC 

 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

được thay 

thế 

 

 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

thay thế 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

 

 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

 

Phí/

lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Cách thức thực 

hiện ngoài nộp hồ 

sơ, trả kết quả 

trực tiếp 

 

 

 

Căn cứ pháp lý Theo 

quy 

định 

sau 

cắt 

giảm Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

  
Đề nghị Đề nghị 

miễn giảm 

học phí trong 

cơ sở giáo 

dục nghề 

nghiệp và cơ 

sở giáo dục 

đại học công 

lập 

   

 

Cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp; 

Cơ sở 

giáo dục 

đại học 

   
Nghị định số 238/2025/NĐ-CP 

ngày 03/9/2025 của Chính phủ 

quy định về chính sách học phí, 

miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập và giá dịch 

vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo 

  miễn giảm      

  học phí, hỗ      

  trợ  chi  phí      

  học tập, hỗ      

 
1 

 

1.005144 

trợ tiền 

đóng học 

phí đối với 

người học 

10 

ngày 

làm 

việc 

05 

ngày 

làm 

việc 

Khô

ng 

quy 

định 

 

Toàn 

trình 

 

x 

  tại các cơ sở      

  giáo dục      

  mầm non,      

  giáo dục      

  phổ thông,      

  giáo dục      



 

  thường 

xuyên, giáo 

dục nghề 

nghiệp  và 

giáo dục đại 

học. 

        

 

 

 

 

 

 

2 

  Đề nghị hỗ 

trợ chi phí 

học tập trong 

trường trung 

học phổ 

thông tư thục, 

cơ sở giáo 

dục thường 

xuyên tư 
thục, trường 

 

 

 

 

 

10 

ngày 

làm 
việc 

 

 

 

 

 

05 

ngày 

làm 
việc 

 

Trun 

g tâm 

Phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

thành 

phố 

(Sở 

GDĐ 

T); 

 

 

 

 

 

 

Không 

quy 

định 

 

 

 

 

 

 
Toàn 

trình 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Nghị định số 238/2025/NĐ-CP 

ngày 03/9/2025 của Chính phủ 

quy định về chính sách học phí, 

miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập và giá dịch 

vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo. 

 trung học phổ       

 thông trong       

 các trường       

 đại học, cao       

 đẳng, viện       

 nghiên cứu       



II. Danh mục thủ tục hành chính cấp xã 
 

 

 

 

TT 

 

 

Mã 

TTHC 

 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

được thay 

thế 

 

 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

thay thế 

Thời gian giải 

quyết TTHC 

 

 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

 

 

Phí/lệ 

phí (nếu 

có) 

Cách thức thực hiện 

ngoài nộp hồ sơ, trả 

kết quả trực tiếp 

 

 

 

Căn cứ pháp lý 
 

Theo 

quy 

định 

 

sau 

cắt 

giảm 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích 

  
Đề nghị Đề nghị miễn, 

giảm học phí 

trong cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở 

giáo dục đại 

học tư thục và 

cơ sở giáo 

dục nghề 

nghiệp, cơ sở 

giáo dục đại 

học thuộc tổ 

chức kinh tế, 

doanh nghiệp 

nhà nước 

      
Nghị định số 

238/2025/NĐ-CP ngày 

03/9/2025 của Chính 

phủ quy định về chính 

sách học phí, miễn, 

giảm, hỗ trợ học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập và 

giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo 

  miễn giảm       

  học phí, hỗ       

  trợ  chi  phí       

  học tập, hỗ       

 

 

 

 
1 

 

 

 

1.005144 

trợ    tiền 

đóng học 

phí đối với 

người học 

tại các cơ sở 

giáo   dục 

mầm  non, 

 

 

10 

ngày 

làm 

việc 

 

 

05 

ngày 

làm 

việc 

Trung tâm 

Phục  vụ 

hành 

chính 

công cấp 

xã. 

 

 

 

Không 

quy định 

 

 

 

Toàn 

trình 

 

 

 

x 

  giáo dục       

  phổ thông,       

  giáo dục       

  thường       

  xuyên, giáo       

  dục nghề       

  nghiệp và       



 

  giáo dục đại 

học. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  Đề nghị hỗ 

trợ chi phí 

học tập trong 

cơ sở giáo 

dục mầm non 

công lập, cơ 

sở giáo dục 

phổ thông 

công lập, cơ 

sở giáo dục 

công lập thực 

hiện chương 
trình giáo dục 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

ngày 

làm 

việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

ngày 

làm 

việc 

Cơ sở 

giáo dục 

mầm 

non 

công 

lập; Cơ 

sở giáo 

dục phổ 

thông 

công 

lập; Cơ 

sở giáo 

dục 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn 

trình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Nghị định số 

238/2025/NĐ-CP ngày 

03/9/2025 của Chính 

phủ quy định về chính 

sách học phí, miễn, 

giảm, hỗ trợ học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập và 

giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo. 

 phổ thông   công lập     

    thực     

    hiện     

    chương     

    trình     

    giáo dục     

    phổ     

    thông     

 

 

3 

  Đề nghị hỗ 

trợ chi phí 

học tập trong 

cơ sở giáo 

dục mầm non 

dân lập, tư 

10 

ngày 

làm 

việc 

05 

ngày 

làm 

việc 

Trung tâm 

Phục  vụ 

hành 

chính 

công cấp 

 

Không 

quy định 

 

Toàn 

trình 

 

 

x 

Nghị định số 

238/2025/NĐ-CP ngày 

03/9/2025 của Chính 

phủ quy định về chính 

sách học phí, miễn, 
giảm, hỗ trợ học phí, hỗ 



 

   thục; trường 

tiểu học tư 

thục, trường 

trung học cơ 

sở tư thục, cơ 

sở giáo dục 

thường xuyên 

tư thục, cơ sở 

giáo dục mầm 

non, trường 

tiểu học, 

trung học cơ 

sở trong các 

trường đại 

học, cao 

đẳng, viện 

nghiên cứu 

  xã.    trợ chi phí học tập và 

giá dịch vụ trong lĩnh 

vực giáo dục, đào tạo 

 

 

  



Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Kèm theo thông báo số  /TB-UBND ngày    tháng 10 năm 2025 của UBND xã Nam Thanh Miện) 
 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, XÃ (01 TTHC) 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
Tên văn bản quy phạm pháp 

luật quy định việc bãi bỏ TTHC 
Cơ quan thực hiện 

1 1.005144 Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí 

đối với người học tại các cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông, 

giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề 

nghiệp và giáo dục đại học. 

Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 

03/9/2025 của Chính phủ quy định về 

chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá 

dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

Sở Giáo dục và đào tạo, 

UBND cấp xã, các cơ sở 

giáo dục. 
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